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	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA


Số: 1602/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 19 tháng 6 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch quan trắc 
chất lượng môi trường tỉnh Sơn La năm 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của liên bộ: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc quản lý kính phí sự nghiệp môi trường;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của liên bộ: Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn vốn kinh phí sự nghiệp môi trường;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 791/TTr-STNMT ngày 17 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Sơn La năm 2014 với những nội dung sau:
1. Tên nhiệm vụ
 Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Sơn La năm 2014.

2. Đơn vị thực hiện
Trung tâm Quan trắc môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La.
3. Mục tiêu kế hoạch

Theo dõi, giám sát chất lượng môi trường không khí, môi trường nước mặt, môi trường nước dưới đất, môi trường đất trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm bổ sung có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường. 

Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường.
Tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nói riêng và làm cơ sở cho việc triển khai các Quy hoạch, Kế hoạch, nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

4. Yêu cầu cần đạt được của Kế hoạch

Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tỉnh năm 2014 phải bám sát nội dung Quy hoạch quan trắc chất lượng môi trường tỉnh giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và các văn bản hướng dẫn chuyên môn quan trắc môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Việc lựa chọn các điểm, thông số, tần suất quan trắc môi trường tỉnh năm 2014 phải được lựa chọn phù hợp với Quy hoạch quan trắc môi trường tỉnh và có tính kế thừa kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh năm 2013.

5. Địa điểm, phạm vi thực hiện: Trên địa bàn 12 huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La
6. Nhiệm vụ

6.1. Quan trắc chất lượng môi trường không khí 

a) Vị trí và điểm lấy mẫu: 03 điểm; vị trí các điểm theo Bảng như sau:

Bảng 1 

VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC 
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
	TT
	Ký hiệu
	Vị trí quan trắc

	1 
	KK.TP.01
	Ngã tư Cầu trắng 

	2 
	KK.TP.02
	Ngã tư Đường Lò Văn Giá, Đường Chu Văn Thịnh, đường Tô Hiệu

	3 
	KK.TP.03
	Ngã ba Quyết Thắng



b) Tần suất quan trắc: 6 đợt/năm


c) Thông số quan trắc: 13 thông số

Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió, áp suất khí quyển), ồn (Leq, Lmax, Lmin), bụi lơ lửng (TSP), bụi tổng số, CO, SO2, NOx, H2S, Cl2,CO2.


d) Thời gian thực hiện

- Đợt 1: Tháng 6 năm 2014.

- Đợt 2: Tháng 7 năm 2014.

- Đợt 3: Tháng 8 năm 2014.

- Đợt 4: Tháng 9 năm 2014.

- Đợt 5: Tháng 10 năm 2014.

- Đợt 6: Tháng 11 năm 2014.


6.2. Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt

a) Vị trí và điểm lấy mẫu

Bảng 2
VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT
	STT
	Vị trí lấy mẫu

	1
	Thành phố Sơn La
	NM.TP.6
	Suối Nậm La - Chân cầu bản Tông

	2
	
	NM.TP.9
	Hồ bản Rửn

	3
	Huyện Mai Sơn
	NM.MS.1
	Hồ Tiền phong

	4
	
	NM.MS.3
	Chân cầu sắt Mai Sơn

	5
	Huyện Yên Châu
	NM.YC.1
	Chân cầu Chiềng Đông

	6
	
	NM.YC.4
	Chân cầu sắt Yên Châu

	7
	Huyện Mộc Châu
	NM.MC.1
	Mó nước Bưu điện

	8
	
	NM.MC.4
	Suối Sập, xã Chiềng Sơn

	9
	Huyện Bắc Yên 
	NM.BY.1
	Chân cầu suối Sập - Sông Đà

	10
	
	NM.BY.6
	Huổi Lạnh - xã Tạ Khoa

	11
	Huyện Phù Yên
	NM.PY.1
	Đập tràn suối Ngọt

	12
	
	NM.PY.2
	Chân cầu suối Tấc

	13
	Huyện Thuận Châu
	NM.TC.1
	Chân cầu suối Muội

	14
	Huyện Quỳnh Nhai
	NM.QN.1
	Suối Mường Giàng - Ngã ba xã Mường Giàng

	15
	
	NM.QN.6
	Suối Nậm Giôn, xã Mường Giôn

	16
	Huyện Sông Mã
	NM.SM.5
	Hạ lưu thủy điện Nậm Công

	17
	
	NM.SM.8
	Sông Mã - xã Nà Nghịu

	18
	Huyện Sốp Cộp
	NM.SC.1
	Chân cầu sắt Nậm Lạnh

	19
	
	NM.SC.3
	Chân cầu sắt Nậm Ban

	20
	Huyện Mường La
	NM.ML.03
	Suối Nậm Păm 

	21
	
	NM.ML.10
	Cửa suối chiến đoạn sắp đổ ra sông Đà

	22
	Huyện Vân Hồ
	NM.VH.1
	Nước mặt Trung tâm xã Vân Hồ


b) Tần suất quan trắc: 2 đợt/năm 
c) Thông số quan trắc: 19 thông số


pH, TSS, DO, BOD5, COD, NH4+-N, NO3--N, NO2-- N, PO43 , Coliform, E.Coli, As, Hg, Cd, Pb, CN-, Cu, Zn, thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ. 
d) Thời gian thực hiện 
- Đợt 1: Tháng 6, tháng 7 năm 2014.

- Đợt 2: Tháng 10 năm 2014.

6.3. Quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất

a) Vị trí và điểm lấy mẫu: 02 điểm, vị trí các điểm theo bảng sau:


Bảng 3
 VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
	STT
	Vị trí lấy mẫu

	1
	Thành phố Sơn La
	Nước ngầm khu vực xã Chiềng Xôm

	2
	Huyện Mộc Châu
	Nước ngầm khu vực thị trấn Mộc Châu 


b) Tần suất quan trắc: 2 đợt/năm 
c) Thông số quan trắc: 21 thông số

pH, Độ cứng (tính theo CaCO3), Chất rắn tổng số), NH4+-N, NO3--N, NO2--N, CN-, Cu, Zn, PO43-, F-, Colifform, E.Coli, Mn, Cr6+, Fe, As, Hg, Cd, Pb, SO42-. 

d) Thời gian thực hiện 
- Đợt 1: Tháng 6 năm 2014.

- Đợt 2: Tháng 10 năm 2014.

6.4. Quan trắc môi trường đất 

a) Vị trí và điểm lấy mẫu: 06 điểm, vị trí các điểm theo bảng sau: 

Bảng 4
 VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT
	STT
	Vị trí lấy mẫu

	1
	TP Sơn La
	Đất SXNN xã Chiềng Đen (Cà phê)

	2
	Huyện Mai Sơn
	Đất SXNN xã Cò Nòi

	3
	Huyện Mộc Châu
	Đất SXNN xã Chiềng Sơn

	4
	Huyện Phù Yên
	Đất SXNN xã Huy Hạ

	5
	Huyện Sông Mã
	Đất SXNN xã Chiềng Cang

	6
	Huyện Mường La
	Đất SXNN xã Mường Bú (Ngô)


b) Tần suất quan trắc: 1 đợt/năm
c)Thông số quan trắc: 06 thông số


pH, Độ mùn, Nitơ dễ tiêu, P2O5, K2O, Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ

d) Thời gian thực hiện 
- Tháng 6, tháng 7 năm 2014.

7. Sản phẩm của kế hoạch 
Báo cáo Quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Sơn La năm 2014.
8. Giải pháp tổ chức thực hiện 
- Công tác quan trắc, lấy mẫu tại hiện trường, phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm được thực hiện bằng trang thiết bị quan trắc môi trường và lao động của Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh.

- Công tác quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hiện đang áp dụng tại phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh.

9. Dự toán và nguồn kinh phí thực hiện 
- Tổng dự toán 419.431.000 (Bốn trăm mười chín triệu, bốn trăm ba mươi mốt nghìn đồng chẵn).
- Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách giao cho Trung tâm Quan trắc môi trường theo Quyết định số 2998/QĐ-UUND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh.
Điều 2. Trung tâm Quan trắc môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La (đơn vị thực hiện) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ theo Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của liên bộ: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn vốn kinh phí sự nghiệp môi trường và các quy định pháp luật hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:   

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT - Hiệu 15 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Bùi Đức Hải
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